
TT NGÀY SINH NỮ LỚP CŨ GHI CHÚ

1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 24/09/2011 x 4.3

2 Phan Thị Lan Anh 11/05/2011 x 4.4

3 Lê Duy Gia Bảo 19/04/2011 4.1

4 Lê Trần Thái Bình 28/11/2011 4.6

5 Nguyễn Trúc Đoan 10/01/2011 x 4.5

6 Võ Anh Duy 21/12/2011 4.5

7 Nguyễn Sơn Trường Giang 21/08/2010 4.8

8 Trần Lam Giang 29/05/2011 4.7

9 Phan Gia Hân 27/01/2011 x 4.1

10 Phan Gia Hân 15/07/2011 x 4.2

11 Trần Thị Ngọc Hân 18/01/2011 x 4.4

12 Nguyễn Hải Hòa 01/12/2011 4.3

13 Dương Ngọc Gia Hoàng 07/06/2011 x 4.5

14 Lê Trần Gia Huy 05/01/2011 4.8

15 Đỗ Thiên Lộc 15/07/2011 4.2

16 Nguyễn Huỳnh Nguyệt Minh 15/10/2011 x 4.7

17 Nguyễn Ngọc Hà My 24/05/2011 x 4.1

18 Lục Tuyết Ngân 27/07/2011 x 4.8

19 Lê Thị Kim Ngọc 30/05/2011 x 4.5
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TT NGÀY SINH NỮ LỚP CŨ GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

20 Lương Hoàng Thành Nhân 30/04/2011 4.8

21 Liễu Trường Ngọc Ái Nhi 22/10/2011 x 4.7

22 Liễu Trường Ngọc Khả Nhi 22/10/2011 x 4.7

23 Lê Minh Phúc 04/01/2011 4.2

24 Ngô Đình Minh Phúc 15/09/2011 4.4

25 Nguyễn Đỗ Tấn Phúc 17/06/2011 4.3

26 Phùng Trần Vĩnh Phúc 16/08/2011 4.4

27 Nguyễn Ngọc Mai Phương 16/07/2011 x 4.5

28 Tống Nguyễn Như Phương 26/09/2011 x 4.1

29 Nguyễn Sơn Tân Sa 05/09/2011 4.8

30 Nguyễn Trường Thắng 04/06/2011 4.6

31 Nguyễn Phúc Thịnh 11/06/2011 4.7

32 Lê Ngọc Thủy Tiên 08/05/2011 x 4.5

33 Trần Thanh Trúc 08/10/2011 x 4.2

34 Lê Khánh Tuyết 02/01/2011 x 4.3

35 Nguyễn Hồng Minh Vy 07/11/2011 x 4.6

36 Trình Thảo Vy 09/05/2011 x 4.7

37 Từ Thụy Như Ý 29/09/2011 x 4.6

Lê Thị Bích Hà

HIỆU TRƯỞNG
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